
Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h00 – 20h30 tối T2 – 4 – 6 từ 20/04/2026 - 15/06/2026
Giảng viên: ThS. Hồ Ngọc Phượng

STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email
1 201A050074 Hà Thanh Nhi 05/11/2002 0345633845 hathanhnhi448@gmail.com
2 201A080103 Đặng Thành Hải 29/11/2002 0949452971 fabin29112002@gmail.com
3 211A030165 Phạm Hồng Phương Nghi 23/03/2002 0773905971 phamhongphuongnghi9a4@gmail.com
4 211A030278 Nguyễn Gia Huy 23/01/2003 0785001954 Nainguyen231@gmail.com
5 211A031110 Nguyễn Thị Tuyết Hương 06/11/2003 0961579552 t.huong06112003@gmail.com
6 211A040211 Lê Ngọc Thanh Lam 22/06/2003 0382711301 thanhlam0622@gmail.com
7 211A170014 Dương Trần Ngọc Trâm 13/02/2002 0917800756 tramduong13202@gmail.com
8 221A010301 Phan Thanh Hải 15/11/2004 0376149975 phanthanhhai151104@gmail.com
9 221A030871 Bùi Thị Anh Thư 27/07/2004 0357753749 bthu2514@gmail.com
10 221A031011 Nguyễn Thị Hồng Liên 24/04/2004 0399043772 nguyenthihonglienn24@gmail.com
11 221A031206 Trần Thị Kiều Vy 08/12/2004 0399449983 vytran.08122004@gmail.com
12 221A040194 Huỳnh Chí Tâm 10/07/2003 0865853035 htam34315@gmail.com
13 221A040464 Huỳnh Nhi Thanh 30/05/2004 0337506090 Nhithanh305@gmail.com
14 221A050268 Nguyễn Thị Anh Thư 31/08/2004 0931890876 tuni31824@gmail.com
15 221A050303 Trần Thị Thanh Yến 15/03/2004 0336499104 yent9386@gmail.com
16 221A050522 Dương Diễm Vy 27/05/2004 0947783546 vydiemduong@gmail.com
17 221A070003 Nguyễn Thị Huyền Trân 25/11/2004 0707628523 nguyenthihuyentran.tn2019@gmail.com
18 221A070009 Nguyễn Thanh Triết Giang 14/07/2004 0346758778 Chietgian14@gmail.com
19 221A070015 Cao Vĩ Kiện 19/09/2004 0946715817 vikien1909@gmail.com
20 221A070048 Lê Thị Vũ Duy 11/11/2004 0363319348 vuxduy112@gmail.com
21 221A070156 Dương Thị Thùy Trang 19/12/2004 0378157021 td76115@gmail.com
22 221A070192 Võ Thị Thanh Thơ 19/08/2004 0338314674 thovo.190804@gmail.com
23 221A080219 Nguyễn Phương Vy 03/09/2004 0907243719 phuongvy3904@gmail.com
24 221A100138 Trần Trúc Ngân Quỳnh 22/04/2004 0358297236 trantrucnganquynh.phutuc@gmail.com
25 221A210048 Quách Thị Ngọc Mai 10/01/2004 0918039459 qtn.mai101@gmail.com
26 221A210432 Điền Quốc Bảo 09/05/2004 0918362847 dieuquocbao.090504@gmail.com
27 221A210492 Lâm Thị Nguyệt 12/06/2004 0967121906 lamnguyet1264@gmail.com
28 221A230020 Trần Bá Thái Đức 12/01/2004 0336450147 tranbathaiduc@gmail.com
29 221A230169 Trần Thị Hoàng Yến 16/09/2004 0347886780 yen686784@gmail.com
30 221A240020 Phạm Mai Hy 06/05/2004 0909840475 phammaihy2004@gmail.com
31 221A240059 Lâm Mỹ Ngân 22/12/2004 0832123577 lammyngan2004@gmail.com
32 221A240069 Thân Hoàng Minh Hương 27/09/2004 0901516945 mhqh1208@gmail.com
33 221A240109 Lý Tuyết Anh 23/10/2004 0939474898 lytuyetanh.2093@gmail.com
34 221A270007 Tạ Thị Diễm Trân 28/12/2004 0947187998 Tran221A270007@st.vhu.edu.vn
35 221A300124 Phạm Thị Thu Duyên 18/05/2004 0827191078 hynhu1384@gmail.com
36 221A300402 Đinh Thị Đoan Trang 17/08/2004 0862429458 dinhthidoantrang2@gmail.com
37 221A320354 Lưu Thị Hương Thảo 08/01/2004 0984690801 Luuthihuongthao08012004@gmail.com
38 221A370132 Trần Kiều Ánh Vân 17/09/2004 0889831548 trankieuanhvan179@gmail.com
39 221A370362 Nguyen Thi Be Tam 18/07/2004 0342253407 ntam21224@gmail.com
40 221A370601 Nguyễn Thị Phú Mỹ 03/10/2004 0365027472 mphu35634@gmail.com
41 221A370784 Nguyễn Thị Đoan Triều 26/06/2004 0854539037 doantrieu242226@gmail.com
42 221A370831 Đào Thị Mỹ Kiều 04/08/2004 0915169488 daothimykieu482004@gmail.com
43 221A370908 Nguyễn Hoàng Anh Thư 09/12/2004 0347909973 nguyenanhthuu9124@gmail.com
44 231A030075 Nguyễn Trường Duy 31/03/2005 0364714458 nguyentruongduy.310305@gmail.com
45 231A030480 Trần Ngọc Huỳnh Trâm 12/12/2005 0777196449 tram0777196449@gmail.com
46 231A040108 Lê Thị Bích Trăm 08/02/2005 0389797544 lethibichtram.121214@gmail.com
47 231A040110 Trần Huyền Thanh 28/05/2005 0867122188 Tranhuyenthanh2805@gmail.com
48 231A070113 Ninh Thị Lâm Oanh 21/08/2005 0326874537 oanhninh7358@gmail.com
49 231A070201 Dương Tuấn Thanh 17/11/2005 0343591589 Tuanthanh77666@gmail.com
50 231A070368 Võ Thị Hồng Nhung 15/12/2005 0967209181 hongnhung31125@gmail.com
51 231A220001 Bùi Thái Hoà 15/03/2005 0379693812 Hoathaii284@gmail.com
52 231A230616 Ngô Thị Viên 27/11/2005 0796751953 thivienqng2020@gmail.com
53 231A230639 Võ Thị Mỹ Hằng 02/08/2005 0528602802 vothimyhang005@icloud.com
54 231A240035 Y Young Ayun 24/11/2005 0387218436 ayunyoung24@gmail.com
55 231A310286 Trương Vĩnh Lộc 27/03/2005 0903043777 truongvinhloc2005@gmail.com
56 231A320158 Võ Thị Bân Ngọc 12/06/2005 0374708127 banngoc1206@gmail.com
57 231A320202 Lê Thị Tuyết Sương 10/03/2005 0353246503 suongle46503@gmail.com
58 231A360293 Hồ Mỹ Hạnh 31/10/2005 0972408501 Homyhanh2005@gmail.com
59 241A300840 Lê Cao Mỹ Ngọc 14/01/2006 0399415659 lengoc14126@gmail.com
60 241A330045 Hồ Nhật Ngọc Thư 03/02/2006 0833921324 ngocthu326tptn@gmail.com

Quý Bảo
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Người lập bảng

(Đã ký)


